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SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên 

trung học cơ sở hạng II, thuộc UBND huyện Hòa Vang  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 

 

Căn cứ Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND thành phố 

Đà Nẵng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; 

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập;   

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm 

việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang tại Tờ trình số 388/TTr-UBND 

ngày 27/11/2023.                                                      
                                                

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên trung học cơ 

sở hạng II đối với 05 (năm) viên chức đang giảng dạy tại các trường trung học cơ 

sở công lập, thuộc UBND huyện Hòa Vang (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và và điều chỉnh nội dung 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo Thông tư số 03/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản 

trước đây đã ban hành. 

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; hiệu trưởng các trường trung học cơ 

sở công lập; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong 

Danh sách nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, XDCQ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

       Trần Trung Sơn 
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Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng 

bậc lƣơng 

lần sau 

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I

1 Trần Thị Kim Oanh 1976
Giáo viên

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CC NVSP)
01/9/1999

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98 01/4/2023

24 năm

02 tháng

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/12/2023 01/4/2023

II

1

Đỗ Văn Tiên 1975
Giáo viên

Ngữ văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ văn
01/10/2001

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32 01/10/2020

22 năm

01 tháng

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/12/2023 01/10/2023 NLTX

III

1
Nguyễn Vũ Quỳnh Nhi 1973

Giáo viên

Toán học
Đại học

Sư phạm

Toán - Tin
01/01/1999

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98 01/4/2021

24 năm

10 tháng

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/12/2023 01/04/2021

IV

1
Chu Thị Sáu 1982

Giáo viên

Lịch sử
Đại học

Sư phạm

Lịch sử
16/02/2012

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66 01/9/2021

14 năm

02 tháng

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/12/2023 01/12/2023

V

1 Đào Thị Định 1991
Giáo viên

Toán học
Đại học

Toán - Tin

(CC NVSP)
05/10/2015

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00 01/12/2020 09 năm

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/12/2023 01/12/2023 NLTX

TRƢỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

Tổng cộng danh sách này có 05 (năm) người./.

TT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ

đào

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ghi chú

Thời gian 

tuyển dụng 

và bổ nhiệm 

CDNN

Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng trƣớc khi

bổ nhiệm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BGDĐT

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

 theo Thông tƣ số 08/2023/TT-BGDĐT

TRƢỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

Tổng thời 

gian giữ 

CDNN  

hạng III, 

II và 

tƣơng 

đƣơng

(trừ thời 

gian tập 

sự, thử 

việc)

TRƢỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG

              DANH SÁCH 

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƢƠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II, THUỘC UBND HUYỆN HÒA VANG

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SNV ngày       tháng       năm 2023 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG

TRƢỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI
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